
 GIÁ TRỊ SẢN XUẤT TRÊN ĐỊA BÀN

Ước tính Quý 

I/2017

 (Tỷ đồng)

Thực hiện Quý 

I/2016 (Tỷ đồng)

Ước Quý I/2017 

so với Quý 

I/2016 (%)

TỔNG SỐ 24.383,5 22.054,6 110,56

1. Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 5.472,0 5.235,7 104,51

2. Khu vực Công nghiệp, Xây dựng
13.246,9 11.671,6 113,50

 - Công nghiệp
9.727,9 8.666,3 112,25

 - Xây dựng
3.519,0 3.005,3 117,09

3. Khu vực dịch vụ
5.664,6 5.147,3 110,05

Theo giá so sánh 2010



THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

                                                                                                                     Đơn vị tính : Triệu đồng

Thực hiện 

2T/2017        

Ước thực 

hiện T3/2017

Ước thực 

hiện 3T/2017

Ước thực hiện 

3T/2017 so với 

3T/2016 (%)

Tổng thu 2 104 577  898 446 3 003 023 75,9

A. Tổng thu NSNN (không kể ghi thu) 2 080 101  893 446 2 973 547 75,9

Thu nội địa  848 696  393 146 1 241 842 85,7

Thu thuế xuất, nhập khẩu  81 595  40 000  121 595 22,8

Thu chuyển nguồn NT sang NS để chi  194 696  10 000  204 696

Thu kết dư NS (có NS xã)   

Trợ cấp NS TW  931 214  440 300 1 371 514 93,0

Trợ cấp bổ sung các CT MT quốc gia  23 900  10 000  33 900 211,9

Thu kiên cố hoá kênh mương   

Thu huy động Quỹ dự trữ tài chính

Vay KBNN   

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên   

B.Các khoản ghi thu trên địa bàn  24 476  5 000  29 476 69,1

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 

Thực hiện 

2T/2017          

Ước thực 

hiện T3/2017

Ước thực 

hiện 3T/2017

Ước thực hiện 

3T/2017 so với 

3T/2016(%)

Tổng chi 1 964 403  686 000 2 650 403 92,3

A.Tổng chi NSĐP (không kể ghi chi qua NS) 1 939 927  681 000 2 620 927 92,7

Chi phát triển kinh tế  756 740  250 000 1 006 740 85,1

Chi trả nợ  181 200  181 200   121

Chi tiêu dùng thường xuyên 1 001 987  431 000 1 432 987 95,8

Dự bị phí   

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính   

Chi chuyển nguồn TH tiền lương mới   

Tạm ứng vốn KBNN   

Chi bổ sung cho NS cấp dưới   

B. Ghi chi quản lý qua NS  24 476  5 000  29 476

                                                                                                                        Đơn vị tính : Triệu đồng



TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (*)

Đơn vị tính
Thực hiện đến ngày 

16/03/2017

 Tổng diện tích xuân đã gieo cấy Ha 78 840

Trong đó gieo thẳng ,, 32 370

Tổng diện tích cây màu xuân đã trồng Ha 14 232

Trong đó

Ngô ,, 2 525

Lạc ,, 2 070

Cây khác ,, 9 617

Diền tích cây màu xuân đã thu hoạch Ha 1 570

Số cây nhân dân nội đồng Cây 2 217 000

(Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn)



KẾT QỦA SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG

Thực hiện vụ 

đông năm 2016

Thực hiện vụ 

đông năm 2017

Vụ đông năm

2017 so với vụ

đông năm 2016(%)

Tổng sản lượng lương thực có hạt (Tấn) 34 711 35 652 102,71

Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây trồng

Ngô 6.860 7.840 114,29

    Diện tích (Ha) 6 860 7 840 114,29

    Năng suất (Tạ/ha) 53,96 55,19 102,28

    Sản lượng (Tấn) 37,017 43,272 116,90

Khoai lang

    Diện tích (Ha) 2 541 2 136 84,07

    Năng suất (Tạ/ha) 118,17 121,78 103,06

    Sản lượng (Tấn) 30 022 26 013 86,64

Đậu tương

    Diện tích (Ha) 1 420 1 218 85,76

    Năng suất (Tạ/ha) 12,54 15,10 120,40

    Sản lượng (Tấn) 1 781 1 839 103,25

Lạc

    Diện tích (Ha)  96  215 223,03

    Năng suất (Tạ/ha) 24,70 26,50 107,29

    Sản lượng (Tấn)  238  570 239,28

Rau

    Diện tích (Ha) 23 077 23 262 100,80

    Năng suất (Tạ/ha) 230,54 236,11 102,42

    Sản lượng (Tấn) 532 013 549 250 103,24



GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Thực hiện Quý 

I/2016(Tỷ đồng)

Ước thực hiện 

Quý I/2017    

(Tỷ đồng)

Ước thực hiện 

Qúy I/2017 so với 

Quý I/2016  (%)

A. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản                   

(theo giá hiện hành)

Tổng số  6 576,0  6 920,3

Nông nghiệp  5 592,1  5 902,7

Trồng trọt  2 665,0  2 823,0

Chăn nuôi  2 795,9  2 946,8

Dịch vụ và các hoạt động khác   131,1   132,8

Lâm nghiệp   5,9   5,9

Thủy sản   978,1  1 041,6

B. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản                   

(theo giá so sánh 2010)

Tổng số  5 235,7  5 472,0 104,51

Nông nghiệp  4 585,8  4 786,0 104,37

Trồng trọt  2 391,8  2 496,1 104,36

Chăn nuôi  2 089,9  2 185,3 104,56

Dịch vụ và các hoạt động khác   104,1   104,6 100,50

Lâm nghiệp   4,2   4,1 98,02

Thủy sản   645,7   681,9 105,60



DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG THUỶ SẢN ƯỚC 03 THÁNG NĂM 2017

Thực hiện 

T3/2016

Thực hiện 

3T/2016

Ước thực 

hiện 

T3/2017

Ước thực 

hiện 

3T/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017 so 

với T3/2016  

(%)

Ước thực 

hiện 

3T/2017 so 

với 3T/2016  

(%)

I. Sản lượng thủy sản (Tấn)  15 146  47 861  15 888  49 691 104,90 103,82

Cá  4 174  22 314  4 422 23115,95 105,94 103,59

Tôm   243 719,9  250,2   745 102,96 103,49

Thủy sản khác 10729 24827,5  11 216  25 830 104,54 104,04

1. Sản lượng thủy sản nuôi trồng (Tấn)  8 792  20 220  9 210  31 270 104,75 154,65

Cá 140   102,11   170 10360 121,43 10145,92

Tôm   88   254   90   260 102,27 102,20

Thủy sản khác  8 564  19 863  8 950  20 650 104,51 103,96

2. Sản lượng thủy sản khai thác (Tấn)  7 956  16 341  6 278  17 227 78,91 105,42

Cá  5 716  11 150  3 933  11 801,95 68,81 105,85

Tôm   140   421   145   440 103,57 104,51

Thủy sản khác  2 100  4 770  2 200  4 985 104,76 104,51

II. Diện tích nuôi trồng thủy sản (Ha)  2 512  5 324  2 568  5 456 102,23 102,48

Trong đó:  Tôm   126  2 938   52  2 940 41,27 100,07

                   Tôm thẻ chân trắng   126   126   52   52 41,27 41,27

Thuỷ sản khác  2 386  2 386  2 516  2 516 105,45 105,45

nước ngọt



GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Thực hiện 

T2/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017

Ước thực 

hiện 

3T/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017 

so với 

T2/2017 

(%)

Ước thực 

hiện 

T3/2017 

so với 

T3/2016 

(%)

A. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành)

Tổng số  3 583,1  4 389,6  11 771,2

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước   249,1   361,9   885,5

Trung ương   203,0   314,6   745,5

Địa phương   46,0   47,3   140,0

Kinh tế ngoài Nhà nước  2 506,8  3 093,5  8 191,7

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài   827,2   934,2  2 694,0

Phân theo ngành công nghiệp

Công nghiệp khai thác mỏ   93,2   95,2   303,7

Công nghiệp chế biến  3 404,4  4 205,8  11 212,4

Sản xuất truyền tải và phân phối điện, sản xuất đá 

lạnh
  53,6   555,5   157,6

Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải   32,0   329,8   97,4

B. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010)

Tổng số  2 934,7  3 581,0  9 727,9 122,02 120,16

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước   199,4   290,4   709,6 145,64 147,96

Trung ương   163,8   253,8   601,4 154,95 139,48

Địa phương   35,6   36,6   108,2 102,81 106,67

Kinh tế ngoài Nhà nước  2 007,2  2 468,3  6 669,6 122,97 118,54

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài   728,2   822,3  2 348,7 112,93 117,18

Phân theo ngành công nghiệp

Công nghiệp khai thác mỏ   42,3   42,8   137,3 101,18 119,02

Công nghiệp chế biến  2 840,6  3 485,0  9 437,8 122,68 123,15

Sản xuất truyền tải và phân phối điện, sản xuất đá 

lạnh
  31,7   32,7   92,2 103,15 108,25

Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải   20,1   20,5   60,6 101,99 120,39

Đơn vị tính: Tỷ đồng



Ước thực 

hiện 

3T/2017 

so với 

3T/2016 

(%)

112,25

123,83

127,53

106,65

112,59

108,27

133,95

110,89

123,03

111,41

Đơn vị tính: Tỷ đồng



CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (IIP)

Chỉ số 

T3/2017 so với 

tháng bình 

quân năm 

2010

Chỉ số 

T3/2017 so 

với T2/2017

Chỉ số 

T3/2017 so với 

T3/2016

Chỉ số quý 1 

năm 2017 so 

với quý 1 

năm 2016

Tổng số 122,44 123,02 120,69 110,05

Phân theo ngành kinh tế

1. Khai khoáng 131,64 118,89 114,02 116,92

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 659,00 140,86 119,93 132,36

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 119,49 122,61 121,02 109,66

Sản xuất chế biến thực phẩm 66,12 102,06 138,07 100,42

Sản xuất đồ uống 124,99 133,50 119,57 110,50

Dệt 123,50 144,24 95,15 108,31

Sản xuất trang phục 106,07 121,81 117,98 103,04

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 55,49 24,80 122,81 67,90

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 161,64 133,30 119,81 114,46

Sản xuất kim loại 85,21 190,35 106,47 114,69

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang 

học 217,64 139,71 104,53 108,05

Sản xuất xe có động cơ 118,25 186,27 126,29

Sản xuất phương tiện vận tải khác 12,60 165,29 296,00 232,68

3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí 209,36 151,32 108,50 122,49

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hoà không khí 212,02 152,11 108,00 122,45

4. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 236,19 122,32 122,17 113,78

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 231,40 123,25 123,08 114,18

                          Đơn vị: %



 SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Đơn vị tính
Thực hiện 

T2/2017

Ước thực 

hiện T3/2017

Ước thực 

hiện 3T/2017

Ước thực 

hiện T3/2017 

so với 

T2/2017(%)

Ước thực 

hiện T3/2017 

so với 

T3/2016(%)

Ước thực 

hiện 3T/2017 

so với 

3T/2016 (%)

Khí tự nhiên dạng khí M3  3 554,24  3 587,00 10 041 569,00   100,92   119,93   132,36

Thịt lợn đông lạnh Tấn   68,58   99,40   232,88   142,86   93,33   83,25

Tôm đông lạnh Tấn   52,00   75,00   155,30   144,23   100,81   81,95

Bột mịn, bột thô và bột viên to cá hay động vật giáp xác… Tấn   115,40   150,00   330,90   129,98   184,82   125,50

Thức ăn cho gia súc Tấn  1 662,09  1 978,68  4 669,69   119,05   367,65   136,57

Thức ăn cho gia cầm Tấn  2 900,00  3 500,00  4 865,00   120,69   140,00   100,65

Bia dạng lon 1000 Lít  4 684,60  5 500,00  15 038,40   117,41   119,57   110,50

Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng Tấn  1 865,60  2 259,95  6 774,74   121,14   89,36   103,91

Áo khoác dài, áo khoác không tay… 1000  Cái   270,84   270,84   781,13   100,00   404,76   190,63

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket 1000  Cái  2 071,47  2 835,60  7 477,74   136,89   105,73   86,68

Áo sơmi cho người lớn 1000  Cái  1 900,42  1 990,99  5 744,90   104,77   95,54   93,31

Polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên Tấn   584,00  1 000,00  2 657,00   171,23   123,76   100,80

Xơ satple tổng hợp, chưa chải thô, chưa chải kỹ Tấn   287,00   300,00  1 017,00   104,53   78,73   78,90

Tấm lát đường và vật liệu lát, ốp lát 1000 M2  1 677,10  1 721,00  5 121,27   102,08   124,17   125,76

Gạch xây bằng đất nung 1000 Viên  38 118,21  45 518,49  125 745,00   119,41   108,08   109,94

Sứ vệ sinh 1000 Cái   229,82   290,02   685,39   126,19   122,62   99,30

Sắt, thép không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác Tấn  28 611,61  32 051,09  86 221,45   112,02   106,47   114,69

Tai nghe khác 1000 Cái  6 027,79  6 443,44  19 027,17   106,10   104,53   108,05

Bộ dây đánh lửa và bộ dây khác sử dụng cho xe ca động cơ  Bộ  473 000,00  950 000,00 1 907 000,00   200,85   186,27   126,29

Tàu đánh bắt thuỷ hải sản, các loại tàu chuyên dụng Triệu đồng  4 933,36  4 399,36  14 800,07   100,00   296,00   232,68

Điện thương phẩm TrKwh   161,40   167,62   474,65   103,85   108,00   122,45

Nước uống được 1000 M3  2 918,86  2 967,72  8 665,99   101,67   123,08   114,18



Thực hiện quý 

I/2016

Ước thực hiện  

quý 1/2017

Ước thực hiện 

quý I/2017 so 

với quý I/2016 

(%)

Tổng số 6 590 057 7 104 244 107,80

Phân theo nguồn vốn

Vốn nhà nước trên địa bàn 1 763 547 1 874 303 106,28

 - Vốn trung ương quản lý  330 240  338 125 102,39

 - Vốn địa phương quản lý 1 433 307 1 536 178 107,18

Vốn ngoài nhà nước 3 288 236 3 380 312 102,80

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1 538 274 1 849 629 120,24

Phân theo khoản mục đầu tư

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 4 520 698 4 815 831 106,53

Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất 

không qua XDCB  654 322  687 603 105,09

Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ  612 317  759 923 124,11

Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động  394 220  422 105 107,07

Vốn đầu tư khác  408 500  418 752 102,51

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN 

                 Đơn vị tính: Tỷ đồng



 



(Thuộc nguồn vốn NSNN do địa phương quản lý)

Đơn vị: Triệu đồng

Thực hiện 

T2/2017

Thực hiện 

2T/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017

Ước thực 

hiện 

3T/2017

Ước tính 

T3/2017 

so với 

T2/2017 

(%)

Ước thực 

hiện 

T3/2017 so 

với 

T3/2016 

(%)

Tổng số  180 400  358 920  215 125  574 045 119,25 103,01

Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh  94 420  188 820  124 685  313 505 132,05 97,66

Vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh  46 780  93 500  57 320  150 820 122,53 111,87

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  38 560  77 370  53 322  130 692 138,28 87,09

Vốn nước ngoài (ODA)  5 870  11 720  10 501  22 221 178,89 77,94

Xổ số kiến thiết  3 210  6 230  3 542  9 772 110,34 204,03

Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện  38 210  75 360  40 320  115 680 105,52 116,75

Vốn cân đối ngân sách cấp huyện  38 210  75 360  40 320  115 680 105,52 116,75

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  15 450  29 770  16 730 - 108,28

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu - - -

Vốn khác - - -

Vốn ngân sách nhà nước cấp xã  47 770  94 740  50 120  144 860 104,92 107,48

Vốn cân đối ngân sách nhà nước cấp xã  47 770  94 740  50 120  144 860 104,92 107,48

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  30 300  52 600  32 412 - 106,97

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu - - -

Vốn khác - - -

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN





Đơn vị: Triệu đồng

Ước thực 

hiện 

3T/2017 

so với 

3T/2016 

(%)

116,90

97,02

111,16

89,04

61,05

228,75

112,44

112,44

310,65

310,65





GIÁ TRỊ SẢN XUẤT XÂY DỰNG 

Thực hiện 

quý 

IV/2016  

(Tỷ đồng)

Thực hiện 

quý 

I/2017(Tỷ 

đồng)

Ước thực 

hiện đến 

quý    

I/2017      

(Tỷ đồng)

Ước thực 

hiện quý 

I/2017 so 

với quý 

IV/2016 

(%)

Ước thực 

hiện quý I/ 

2017 so với 

quý I/ 2016 

(%)

A. Giá trị sản xuất xây dựng                        

(theo giá hiện hành)

Tổng số 6 494,4 4 466,3 4 466,3

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  40,4  38,5  38,5

Ngoài nhà nước 1 668,8 1 769,3 1 769,3

Doanh nghiệp tỉnh ngoài  592,4  611,5  611,5

Loại hình khác 4 192,8 2 047,1 2 047,1

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo loại công trình

Công trình nhà để ở 3 450,8 1 800,4 1 800,4

Công trình nhà không để ở  948,3  916,2  916,2

Công trình kỹ thuật dân dụng 1 755,8 1 670,7 1 670,7

Công trình xây dựng chuyên dụng  339,5  79,0  79,0

B. Giá trị sản xuất xây dựng                   

(theo giá so sánh 2010) 

Tổng số 5 155,5 3 519,0 3 519,0 68,3 117,1

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  32,1  30,3  30,3 94,6 111,7

Ngoài nhà nước 1 324,8 1 394,0 1 394,0 105,2 125,2

Doanh nghiệp tỉnh ngoài  470,2  481,8  481,8 102,5 104,9

Loại hình khác 3 328,4 1 612,9 1 612,9 48,5 114,8

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo loại công trình

Công trình nhà để ở 2 739,4 1 418,5 1 418,5 51,8 116,3



Công trình nhà không để ở  752,8  721,9  721,9 95,9 112,7

Công trình kỹ thuật dân dụng 1 393,9 1 316,3 1 316,3 94,4 120,8

Công trình xây dựng chuyên dụng  269,5  62,2  62,2 23,1 111,7



1709,239

3450

948,3

1755,8

339,5

8202,839



Từ đầu tháng 

đến ngày 20 

tháng báo cáo

Cộng đồn từ đầu 

năm đến ngày 

20 tháng báo 

cáo

Từ đầu tháng 

đến ngày 20 

tháng báo cáo 

Cộng dồn từ đầu 

năm đến ngày 20 

tháng báo cáo

Tổng số  1      1      3 100   3 100  

A. Chia theo mục đích đầu tư  1      1      3 100   3 100  

Công nghiệp chế biến chế tạo  1      1      3 100   3 100  

B. Chia theo nước và vùng lãnh thổ  1      1      3 100   3 100  

Hàn Quốc  1      1      3 100   3 100  

C. Chia theo hình thức đầu tư  1      1      3 100   3 100  

1. Doanh nghiệp 100%vốn nước ngoài  1      1      3 100   3 100  

2. Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài

3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh

4. Hình thức khác

SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP PHÉP MỚI

Tháng 03 năm 2017

Số dự án 
Tổng vốn đầu tư đăng ký 

(1000 USD)



Thực hiện 

T2/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017

Ước thực 

hiện 

3T/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017 so 

với 

T2/2017(%)

Ước thực 

hiện 

T3/2017 so 

với T3/2016 

(%)

Ước thực 

hiện 

3T/2017 so 

với 3T/2016  

(%)

TỔNG SỐ 2 685,1 2 740,7 8 002,4 102,1 109,4 107,9

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  70,3  71,1  232,1 101,1 108,8 104,4

Ngoài nhà nước 2 614,0 2 668,9 7 768,1 102,1 109,4 108,0

 - Tư nhân  725,9  753,0 2 171,3 103,7 110,9 111,1

 - Cá Thể 1 887,1 1 915,0 5 594,0 101,5 108,8 106,9

 - Tập Thể  1,0  1,0  2,8 100,1 105,0 93,1

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 0,7 0,7  2,1 101,4 83,7 125,1

Phân theo nhóm ngành, hàng  ,0  ,0  ,0

      Thương nghiệp 2 316,5 2 365,7 6 897,1  102,1  109,7  108,1

Lương thực, thực phẩm 890,2 896,3 2.562,8 100,7 106,2 104,8

Hàng may mặc 82,7 83,8 270,2 101,3 104,9 101,7

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia 

đình 339,2 341,4 1.023,7 100,7 107,6 108,1

Vật phẩm, văn hoá, giáo dục 10,6 10,7 33,0 101,1 102,7 101,0

Gỗ và vật liệu xây dựng 310,3 328,2 945,4 105,8 121,2 118,7

Ô tô các loại 47,0 44,4 138,5 94,5 103,7 104,5

Phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) 122,1 123,0 374,8 100,8 101,8 111,7

Xăng, dầu các loại 246,5 263,4 752,2 106,8 118,4 112,3

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 35,3 36,6 104,5 103,7 118,8 104,6

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 28,0 29,5 78,3 105,2 112,5 110,2

Hàng hoá khác 167,0 168,2 494,4 100,7 111,7 105,7

Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác 38,6 38,6 119,5 100,1 101,0 105,4

     Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành  220,0  222,5  663,5  101,1  106,3  106,3

     Dịch vụ khác  148,6  152,5  441,8  102,6  108,1  107,0

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

           Đơn vị: Tỷ đồng



HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

                                                                                                                                                                               Đơn vị tính : Nghìn tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch
-

89 806,9
-

83 037,0 261 532,5
-

92,46
-

101,22
-

107,29

Phân theo loại hình kinh tế
- -

Kinh tế Nhà nước
-

 271,3
-

 578,0 1 789,1
-

213,08
-

46,03
-

78,81

Kinh tế tư nhân
-

43 260,3
-

36 559,8 123 450,4
-

84,51
-

87,76
-

104,43

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
-

46 275,4
-

45 899,2 136 293,0
-

99,19
-

117,31
-

110,56

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản
-

 786,3
-

 542,0
-

2 020,0
-

68,93
-

56,83
-

79,86

Gạo Tấn  144,0  144,0 #REF! 150,91 #REF! 37,83

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
-

 205,4
-

 208,0
-

 620,4
-

101,27
-

108,79
-

83,59

Sản phẩm gỗ
-

 27,4
-

 140,0
-

 357,4
-

510,95
-

114,85
-

59,32

Giấy và các sản phẩm từ giấy
-

 495,3
-

 708,0
-

2 906,8
-

142,94
-

87,41
-

141,17

Xơ, sợi dệt các loại
-

8 910,9
-

10 455,1
-

25 680,0
-

117,33
-

154,07
-

137,55

Hàng dệt, may
-

60 806,3
-

54 423,5
-

180 963,1
-

89,50
-

94,36
-

107,98

Sản phẩm gốm, sứ
-

 494,0
-

 500,0
-

1 475,3
-

101,21
-

131,93
-

106,34

Sản phẩm từ sắt thép
-

2 582,8 2 600,0 7 642,2
-

100,67 72,42
85,2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện
-

462,1
-

508,0
-

1 480,8
-

109,94
-

97,69
-

126,57

Hàng hóa khác
-

19 942,9
-

12 612,4
-

35 586,1
-

63,24
-

115,62
-

89,74

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T2/2017 (%)

Ước thực hiện  

3T/2017so với 

3T/2016(%)

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T3/2016(%)

Thực hiện T2/2017
Ước thực hiện 

T3/2017

Ước thực hiện  

3T/2017



HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch - 91 868,2 - 109 696,8 - 263 230,3 119,41     133,70 104,83

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước -  158,8 -  235,0 - 1 059,0 147,98     63,51 37,15

Kinh tế tư nhân - 38 268,9 - 58 299,3 - 125 127,5 152,34     139,83 84,69

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - 53 440,5 - 51 162,5 - 137 043,8 95,74       127,96 136,39

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế 

biến 
-

 236,7 -  180,0 -  541,7 - 76,04       - 102,86 109,50

Xăng dầu các loại 51 555,7 22 634,9 ####### 41 950,0 164 125,2 66 935,3 206,16  185,33     196,21 75,99

Chất dẻo nguyên liệu  66,0  23,1  179,2  129,9  332,2  222,4 271,57  562,62     80,99 56,38

Bông các loại 1 477,9 2 440,0 2 055,0 3 808,5 6 675,1 11 978,2 - 156,09     164,47 155,76

Xơ, sợi dệt 2 905,6 4 903,7 2 431,0 4 478,9 7 470,0 13 404,0 83,67    91,34       836,24 446,40

Vải các loại
-

33 771,5
-

32 456,8
-

87 044,6
-

96,11       125,39 121,43

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
-

12 551,5
-

12 861,6
-

35 384,6
-

102,47     87,92 110,19

Phế liệu sắt thép 19 929,5 5 360,2 ####### 5 648,1 63 243,8 16 735,5 ###### 105,37     72,36 93,11

Sắt thép các loại  942,2 1 149,3  967,0 1 180,0 3 204,2 3 794,5 102,63  102,67     50,03 73,30

Kim loại thường khác  87,9  153,3  147,0  256,3  490,9  856,0 167,24  167,21     113,91 82,13

Hàng điện tử
-

 34,1
-

 100,0
-

 189,4
-

293,34     82,57 34,05

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác - 1 227,7 -  410,0 - 2 049,1 - 33,40       420,25 872,56

Hàng hoá khác
-

6 080,9
-

4 895,2
-

20 132,5
-

80,50       94,63 102,82

Ước thực hiện  

3T/2017so với 

3T/2016(%)

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T2/2017 (%)

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T3/2016(%)

Thực hiện T2/2017
Ước thực hiện 

T3/2017

Ước thực hiện  

3T/2017



                                                      Đơn vị: Tỷ đồng

Thực hiện 

T2/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017

Ước thực 

hiện 

3T/2017

Ước thực 

hiện T3/2017 

so với 

T2/2017 (%)

Ước thực 

hiện T3/2017 

so với 

T3/2016 (%)

Ước thực 

hiện 3T/2017 

so với 

3T/2016 (%)

TỔNG SỐ
 300,55  316,79  933,36 105,40 102,84 100,80

Phân theo ngành kinh tế

Vận tải hành khách
 107,19  111,39  329,26 103,92 103,65 100,08

Vận tải hàng hóa
 192,59  204,62  601,70 106,24 102,37 101,16

Dịch vụ, đại lý vận tải
 ,77  ,79  2,41 102,34 0,11 111,79

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước
 1,26  1,26  3,76 100,00 80,09 82,22

Ngoài nhà nước
 299,30  315,54  929,60 105,43 102,96 100,89

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

DOANH THU VẬN TẢI, KHO BÃI 



Thực hiện 

T2/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017

Ước thực 

hiện 

3T/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017 

so với 

T2/2017(

%)

Ước thực 

hiện 

T3/2017 

so với 

T3/2016 

(%)

Ước thực 

hiện 

3T/2017 

so với 

3T/2016 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH                    

Nghìn hành khách   
 1 246,11  1 304,79  3 828,24  104,71  95,89  103,35

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 1 246,11  1 304,79  3 828,24  104,71  98,21  103,35

Khu vực đầu tư nước ngoài
- - - -

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 
 1 087,93  1 142,09  3 828,24  104,98  95,35  102,78

Đường sông
  158,18   162,70   455,61  102,86  99,92  108,41

Đường biển
- - - - -

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH   

Nghìn HK.Km  160 971,72  174 011,93  497 965,12  108,10  122,08  104,27

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài nhà nước
 160 971,72  174 011,93  497 965,12  108,10  124,98  104,27

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ
 160 843,72  173 890,35  497 852,64  108,11  122,08  104,26

Đường sông
  128,00   121,58   112,48  94,98  122,60  112,48

Đường biển - - - - - -

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG



T3/2016 3T/2016

1360,66

32,15

1328,51

1197,83

162,83

142541,02

3310

139231,02

142441,85

99,17



Thực hiện 

T2/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017

Ước thực 

hiện 

3T/2017

Ước thực 

hiện 

T3/2017 so 

với 

T2/2017 

(%)

Ước thực 

hiện 

T3/2017so 

với 

T3/2016 

(%)

Ước thực 

hiện 

3T/2017 so 

với 

3T/2016 

(%)

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ                        

- Nghìn tấn  1 402,10  1 489,54  4 276,30 106,24 107,56 113,17

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước   40,12   40,12   120,27 100,00 169,43 133,03

Ngoài nhà nước  1 361,98  1 449,42  4 156,03 106,42 106,48 112,68

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ   576,97   589,09  1 700,98 102,10 109,40 106,75

Đường sông   409,97   451,11  1 252,13 110,03 116,14 119,55

Đường biển   415,16   449,34  1 323,19 108,23 98,11 116,30

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ                     

- Nghìn tấn.Km  454 276,00  496 530,44 1 464 805,89 109,30 96,18 100,98

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  3 243,00  3 243,04  9 721,36 100,00 85,31 102,27

Ngoài nhà nước  451 033,00  493 287,40 1 455 084,53 109,37 96,26 100,97

Khu vực đầu tư nước ngoài

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ  11 715,71  12 124,30  42 051,96 103,49 51,23 93,05

Đường sông  49 133,35  51 748,57  148 763,44 105,32 104,57 109,71

Đường biển  393 427,00  432 657,57 1 273 990,49 109,97 97,64 102,49

VẬN TẢI HÀNG HÓA CỦA ĐỊA PHƯƠNG



t3/2016 3T/2016

1384,9

23,68

1361,22

538,48

388,41

458,01

516276,32

3801,26

512475,06

23667,86

49487,63

443120,83



AN TOÀN GIAO THÔNG THÁNG 3 NĂM 2017 (*)

 (Số liệu của Ban an toàn giao thông tỉnh Thái Bình)

Đơn vị tính Thực hiện T3/2017

Số vụ tai nạn Vụ 4

Số người chết Người 4

Số người bị thương Người 1

*Ghi chú: Đến thời điểm hiện tại, số liệu trên có đến ngày 15/3/2017

 - Tình hình đăng ký phương tiện đường bộ, đường thủy:

 - Ngoài ra, trong tháng còn xảy ra 8 vụ va chạm giao thông làm 10 người bị thương nhẹ, thiệt hại tài sản 

ước tính 33.000.000 đ.

 + Số lượng phương tiện đăng ký mới: Mô tô: 3.355 xe, Ô tô: 246 xe, Xe máy điện: 392, Phương tiện 

thủy: 05

 + Tổng số phương tiện đang quản lý: Mô tô: 762.234 xe, Ô tô: 24.994 xe, Xe máy điện: 39.555 Phương 

tiện thủy: 922



Thực hiện T3/2016

4

4

1

 - Ngoài ra, trong tháng còn xảy ra 8 vụ va chạm giao thông làm 10 người bị thương nhẹ, thiệt hại tài sản 

ước tính 33.000.000 đ.

 + Số lượng phương tiện đăng ký mới: Mô tô: 3.355 xe, Ô tô: 246 xe, Xe máy điện: 392, Phương tiện 

thủy: 05

 + Tổng số phương tiện đang quản lý: Mô tô: 762.234 xe, Ô tô: 24.994 xe, Xe máy điện: 39.555 Phương 

tiện thủy: 922



 Y TẾ (*)

Thực hiện 

T2/2017 

(Người)

Lũy tích đến 

T2/2017     

(Người)

Thực hiện 

T2/2017 so 

với T2/2016 

(%)

Tình hình bệnh gây dịch                                 

Số mắc bệnh sốt xuất huyết
- - -

Số mắc bệnh sốt rét
- - -

Số mắc bệnh viêm não virut
- - -

Số mắc bệnh tay chân miệng
- - -

Số mắc bệnh thủy đậu
-  23 -

Sốt mắc quai bị
-  12 -

HIV/AIDS(*)

Số nhiễm HIV 16 3 234  - 

Số nhiễm đã chuyển sang AIDS còn sống
-

1 355  - 

Số chết do AIDS
- - -

Ngộ độc thực phẩm

Số vụ ngộ độc thực phẩm 0 0

Số trường hợp người bị ngộ độc thực phẩm 0 0

*Ghi chú: Đến thời điểm hiện tại, số liệu trên có đến ngày 25/02/2017


